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1 000001 Ngô Thị Diệu Ái 29/11/2004 8.50 Tám phẩy năm mươi 8.00 Tám chẵn 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

2 000002 Trần Thị Kim Anh 16/05/2003 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.00 Tám chẵn 6.75 Sáu phẩy bảy mươi lăm

3 000003 Tòng Thị Biển 16/12/2004 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.00 Tám chẵn

4 000004 Trần Thị Thanh Cúc 07/02/2004 8.00 Tám chẵn 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

5 000005 Nguyễn Thị Ánh Dương 24/08/2001 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm

6 000006 Huỳnh Thị Trà Giang 26/10/2006 Vắng thi

7 000007 Thi Thị Bảo Hân 22/12/2006 8.50 Tám phẩy năm mươi 7.00 Bảy chẵn 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm

8 000008 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/09/2006 8.00 Tám chẵn 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm

9 000009 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 19/05/1996 9.00 Chín chẵn 9.00 Chín chẵn 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

10 000010 Trần Thị Huyền 15/10/2004 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

11 000011 Trương Thị Mỹ Huyền 01/04/2006 8.00 Tám chẵn 7.50 Bảy phẩy năm mươi 6.00 Sáu chẵn

12 000012 Ngô Thị Mỹ Lài 06/08/2000 8.50 Tám phẩy năm mươi 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm 8.80 Tám phẩy tám mươi

13 000013 Y Luyến 16/12/2006 7.50 Bảy phẩy năm mươi 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

14 000014 Đỗ Hồ Ly Na 19/10/2006 8.50 Tám phẩy năm mươi 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm

15 000015 Huỳnh Thiên Thiên Nga 22/03/2004 8.00 Tám chẵn 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm

16 000016 Châu Thị Kim Ngân 05/10/2000 8.00 Tám chẵn 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm 8.00 Tám chẵn

17 000017 Hồ Thị Thu Nhãn 25/10/2006 7.50 Bảy phẩy năm mươi 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm
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18 000018 Lê Thị Nhi 22/10/2006 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 7.00 Bảy chẵn

19 000019 Lê Thị Yến Nhi 19/06/2006 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.50 Tám phẩy năm mươi

20 000020 Trần Thị Quỳnh Như 13/11/2006 8.50 Tám phẩy năm mươi 8.00 Tám chẵn

21 000021 Nguyễn Thị Đoan Phương 30/08/1997 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm 7.00 Bảy chẵn

22 000022 Đặng Thị Phượng 13/06/2005 Vắng thi

23 000023 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/05/2006 8.50 Tám phẩy năm mươi 7.00 Bảy chẵn

24 000024 Trương Thị Huỳnh Thi 14/02/1996 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm 8.50 Tám phẩy năm mươi

25 000025 Phạm Thị Huyền Trang 20/10/2005 9.25 Chín phẩy hai mươi lăm 7.00 Bảy chẵn

26 000026 Phạm Thị Trường 29/09/2006 8.00 Tám chẵn 8.00 Tám chẵn

27 000027 Đặng Nguyên Hạ Vi 05/07/2006 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm 4.00 Bốn chẵn

28 000028 Alăng Thị Xinh 17/08/2006 9.00 Chín chẵn 8.00 Tám chẵn

29 000029 Võ Thanh Yên 02/02/2004 8.50 Tám phẩy năm mươi 7.00 Bảy chẵn 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

30 000030 Y Yih 29/03/2006 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

Ấn định danh sách này có 30 thí sinh./.


